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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Đồ án Công nghệ lọc dầu (Topics on Oil Refining Technology)
Mã số học phần: 7060315
Số tín chỉ học phần: 3
Số tiết học phần: 180
Lý thuyết: 0; 

Bài tập: 30; 
Thực hành: 0; 

       Thực tập: 0; 

Đồ án: 60; 
Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Ngô Thanh Hải
0603-05
2. TS. Vũ Văn Toàn
0603-13
3. PGS.TS.Nguyễn Anh Dũng
0603-04

2.2. Bộ môn: Lọc – Hóa dầu 
2.3. Khoa: Dầu Khí.

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: Công nghệ lọc dầu (7060311) 
3.2. Môn học học trước: Công nghệ lọc dầu (7060311)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Hiểu biết cơ bản về hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên
4.1.2. Nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật phản ứng hóa học

4.1.3. Nắm vững kiến thức cơ bản về công nghệ chế biến dầu mỏ

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Cung cấp, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tính toán, thiết kế, cũng như củng cố kiến thức cơ bản cho sinh viên về các quá trình trong công nghệ chế biến dầu mỏ.

4.2.2. Củng cố cho sinh viên nắm chắc kiến thức cơ bản về các quá trình lọc dầu, tự tin chủ động hoàn thành đồ án tốt nghiệp ra trường về lĩnh vực thiết kế, tự tin làm việc trong một nhà máy lọc dầu hoặc nhà máy hóa chất sau khi tốt nghiệp

4.2.3. Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể tự tin, chủ động hoàn thành đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực tính toán, thiết kế, mô phỏng; tự tin làm việc ở các vị trí: “Kỹ sư thiết kế”, “Kỹ sư vận hành”, “Kỹ sư kiểm soát chất lượng”…trong các nhà máy lọc dầu, cũng như các nhà máy hóa chất sau khi tốt nghiệp ra trường
5.  Tóm tắt nội dung học phần

“Đồ án công nghệ lọc dầu“ là học phần mang tính chất thực hành, nhằm áp dụng những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phản ứng, nhiệt động học kỹ thuật hóa học, công nghệ các quá trình hóa học, để tính toán, thiết kế các quá trình quan trọng trong công nghệ lọc dầu. Mỗi đồ án công nghệ lọc dầu, sinh viên sẽ được giao tính toán, thiết kế 2 phần:

· Phần 1: Tính toán, thiết kế quá trình chưng cất dầu thô

· Phần 2: Tính toán, thiết kế một trong các quá trình chế biến hóa học cơ bản sau: hydrotreating, cracking xúc tác, reforming xúc tác, hydrocracking, ankyl hóa, isome hóa, quá trình cốc hóa hoặc quá trình sản xuất dầu gốc cho dầu bôi trơn)

6.  Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	1
	Phần 1: Tính toán, thiết kế tháp chưng cất dầu thô (Hệ thống các kiến thức, công cụ cơ bản để tính toán, thiết kế tháp chưng cất dầu thô; nghiên cứu một ví dụ tính toán mẫu, và giao nhiệm vụ đồ án)
	4
	4.1.1/4.1.3/4.2.1/4.2.3

	2
	Phần 2:  Tính toán, thiết kế quá trình chế biến hóa học (Hệ thống hóa các kiến thức, công cụ cơ bản để tính toán, thiết kế các quá trình chế biến hóa học:  hydrotreating, cracking xúc tác, reforming xúc tác, hydrocracking, ankyl hóa, isome hóa, quá trình cốc hóa hoặc quá trình sản xuất dầu gốc cho dầu bôi trơn; nghiên cứu một ví dụ tính toán mẫu, và giao nhiệm vụ đồ án)
	8
	4.1.2/4.1.4/4.2.2/4.2.3

	6.2. Thuyết trình đồ án tốt nghiệp
	15
	4.1.2/4.1.4/4.2.2/4.2.3

	6.3 Hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp
	18
	4.1.2/4.1.4/4.2.2/4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	
	30%

	3
	Điểm trao đổi trên lớp
	
	

	4
	Điểm thuyết trình theo nhóm (trình chiếu)
	
	

	5
	Điểm tiểu luận
	
	

	6
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	
	

	7
	Điểm thi kết thúc học phần (Đồ án môn học)
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần (nộp đồ án đúng quy định)
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Phan Tử Bằng, “Giáo trình công nghệ lọc dầu”, Nhà xuất bản xây dựng, Hà nội, (2002).
[2] Phan Tử Bằng, “Hóa học dầu ,mỏ, khí tự nhiên”, Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà nội (1999). 

[3] Mohamed  A. Fahim, Taher  A. Alsahhaf, and Amal Elkilani, “Fundamentals of  petroleum refining”, Elsevier (2010).

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị 
(Sinh viên cần ít nhất 2 lần thời gian phân bổ theo kế hoạch đào tạo hàng tuần để chuẩn bị)

	1 
	Phần 1: Tính toán, thiết kế tháp chưng cất dầu thô 
	
	15
	
	+ Tài liệu [1, 2]: Nội dung từng mục của Chương.
+ Làm bài tập liên quan đến phần quá trình và thiết bị truyền nhiệt của tài liệu [3].

	2
	Phần 2:  Tính toán, thiết kế quá trình chế biến hóa học 
	
	15
	
	+ Tài liệu [1, 2]: Nội dung từng mục của Chương.

+ Làm bài tập liên quan đến phần quá trình và thiết bị chuyển khối  của tài liệu [4].
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